	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC Ia: BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THEO DÕI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO CÁC ĐƠN VỊ TRÊN HỆ THỐNG PHẦN MỀM TRONG THÁNG 05/2019 (Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/05/2019 đến ngày 31/5/2019)

	(Số liệu báo cáo được Văn phòng UBND tỉnh thống kê trên phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương đến thời điểm 10h00 ngày 04/6/2019)


Tổng số công việc đã được giao: 820 nhiệm vụ. Trong đó:
· Nhiệm vụ đã hoàn thành và báo cáo: 273/820 nhiệm vụ.
· Nhiệm vụ giao thực hiện chưa hoàn thành và báo cáo: 547/820 nhiệm vụ
	TT
	Đơn vị
	Tổng số công việc đã được giao
	Đã thực hiện và báo cáo
	Đang thực hiện

	
	
	
	Quá hạn
	Đúng hạn
	Không hạn
	Quá hạn
	Trong hạn
	Không hạn

	1
	BCH Bộ đội Biên phòng
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	2
	BCH Quân sự tỉnh
	3
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	3
	Công an tỉnh
	7
	0
	0
	0
	2
	0
	5

	4
	Quỹ ĐT PTĐ
	3
	0
	0
	0
	1
	0
	2

	5
	UBND huyện Lệ Thủy
	22
	0
	5
	1
	0
	6
	10

	6
	UBND huyện Minh Hóa
	31
	0
	5
	0
	0
	14
	12

	7
	UBND huyện Quảng Ninh
	25
	0
	5
	0
	0
	7
	13

	8
	UBND huyện Quảng Trạch
	29
	1
	2
	0
	4
	10
	12

	9
	UBND huyện Tuyên Hóa
	21
	0
	4
	0
	0
	5
	12

	10
	UBND TP Đồng Hới
	25
	0
	5
	4
	2
	6
	8

	11
	UBND TX Ba Đồn
	23
	0
	1
	0
	5
	5
	12

	12
	Ban Dân tộc
	23
	1
	1
	5
	1
	5
	10

	13
	Ban Quản lý Khu Kinh tế
	18
	0
	4
	4
	0
	4
	6

	14
	Sở Công thương
	26
	0
	6
	7
	0
	4
	9

	15
	Sở Du lịch
	20
	0
	3
	0
	0
	5
	12

	16
	Sở GT&VT
	35
	0
	8
	0
	0
	6
	21

	17
	Sở GD&ĐT
	21
	3
	3
	0
	0
	5
	10

	18
	Sở KH&CN
	18
	0
	10
	8
	0
	0
	0

	19
	Sở KH&ĐT
	71
	0
	9
	14
	0
	17
	31

	20
	Sở LĐ,TB&XH
	25
	1
	3
	16
	0
	5
	0

	21
	Sở Ngoại vụ
	14
	1
	2
	3
	0
	4
	4

	22
	Sở NN&PTNT
	53
	0
	9
	3
	0
	1
	2

	23
	Sở Nội vụ
	33
	1
	13
	0
	0
	7
	12

	24
	Sở Tài chính
	63
	0
	20
	0
	0
	14
	29

	25
	Sở TN&MT
	68
	0
	14
	11
	0
	28
	15

	26
	Sở TT&TT
	27
	1
	11
	1
	0
	4
	10

	27
	Sở VH&TT
	27
	0
	4
	8
	0
	5
	10

	28
	Sở Xây dựng
	36
	1
	5
	7
	0
	6
	17

	29
	Sở Y tế
	23
	0
	6
	0
	0
	7
	10

	30
	Thanh tra tỉnh
	22
	0
	7
	5
	0
	8
	2

	31
	Văn phòng UBND tỉnh
	7
	0
	1
	0
	0
	2
	4

	Tổng:
	820
	10
	164
	97
	16
	217
	314



